
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 

Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (nhóm 2) 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 ngày 14/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý 
hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; 

Căn cứ Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17/01/2026 của Bộ Công 

Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất 
và Nghị định số 26/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa 

chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa; 

 Căn cứ Quyết định số 64/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 
nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Công Thương thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Ủy ban nhân dân 
thành phố về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Công Thương thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực khoáng 
sản và lĩnh vực dầu khí trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

Xét Văn bản đề nghị số SMV0308/2026/01-VBDN ngày 03/8/2026 và hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép nhập khẩu Hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 2 của Công ty 
TNHH Vật liệu Nam châm Shin-Etsu Việt Nam. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin - Etsu Việt 

Nam; trụ sở chính: Lô CN5.2D, Khu hóa chất và hóa dầu, Khu công nghiệp 

Đình Vũ, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam; Số điện thoại: 

02253250518; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV số 

0201206353 đăng ký lần đầu ngày 30/9/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 

04/05/2026 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) thành phố Hải 

Phòng cấp, được: 
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1. Nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt Nhóm 2 theo hóa đơn thương 

mại số 260729-SHINETSU-SEA ngày 29/7/2026 ký với Công ty Kamogawa 

Co.,Ltd  (Nhật Bản) như đề nghị của Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin - 

Etsu Việt Nam (Chi tiết tại Phụ lục Danh mục hoá chất kèm theo). 

2. Mục đích nhập khẩu: sử dụng làm chất chống rỉ và làm mát thiết bị, sản 

phẩm nam châm trong quá trình sản xuất (không kinh doanh hóa chất). 

3. Cửa khẩu nhập khẩu: kho ngoại quan công ty TNHH Yusen Logistics 

(Việt Nam).  

Điều 2.  

1. Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin - Etsu Việt Nam phải thực hiện 

đúng các quy định tại Nghị định số 26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về 

quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa và 

những quy định của pháp luật liên quan. 

2. Công ty TNHH Vật liệu Nam châm Shin - Etsu Việt Nam có nghĩa vụ 

công bố loại hóa chất và mục đích sử dụng hóa chất trên Cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành hóa chất trước 30 ngày khi đưa hóa chất vào sử dụng lần đầu hoặc khi 

thay đổi mục đích sử dụng đã công bố theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 

26/2026/NĐ-CP ngày 17/01/2026 của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về thông tin thể hiện trong phiếu an toàn hoá chất của hoá chất nhập khẩu 

đưa vào sử dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 25 Luật Hoá chất năm 2025.   

Điều 3. Giấy phép này có giá trị 06 tháng kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Cục Hóa chất - Bộ Công Thương; 

- Chi cục Hải quan Khu vực III - Bộ Tài chính;  

- UBND TP (để b/c); 

- Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng;  

- UBND phường Đông Hải;  

- TTPVHCC; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở P.T. Hải; 

- Lưu: VT, P.KTATMT. 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hoàng Long 

 

 

 

(để p/h) 



Phụ lục 

DANH MỤC HÓA CHẤT  

(Kèm theo Giấy phép nhập khẩu số:……../GP-SCT ngày         /8/2026 của Sở Công Thương) 

TT 

Tên 

thương 

mại/hỗn 

hợp chất 

chứa hóa 

chất cần 

kiểm 

soát đặc 

biệt 

Thông tin thành phần hóa chất cần 

kiểm soát đặc biệt 

Khối 

lượng 

(kg/lít) 

Khối lượng quy đổi 

(kg) 

Mô tả hàng hóa 

Công ty  

xuất 

khẩu 

nước 

ngoài 

Quốc 

gia 

xuất 

khẩu 
Tên hóa chất 

cần kiểm soát 

đặc biệt 

Mã số 

CAS 

Hàm 

lượng 

(%) 

Thành 

phần 

hóa 

chất 

kiểm 

soát đặc 

biệt 

Hỗn hợp 

chứa hóa 

chất cần 

kiểm 

soát đặc 

biệt 

1 
Coolant 

ND-10 

 

Triethanolamine 

(C6H15NO3) 

 

 102-71-6  10-20 
8.480 

 kg 

848 -

1.696 
8.480 

Nhập khẩu 8.480 kg hỗn hợp chất có tên 

thương mại Coolant ND-10, có chứa 10-

20% (tương đương 848-1.696 kg) 

Triethanolamine (Triethanolamine thuộc 

Hóa chất Bảng 3-Hóa chất thuộc Công 

ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, 

sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học trong 

Danh mục hoá chất cần kiểm soát đặc 

biệt Nhóm 2 Phụ lục III Nghị định số 

24/2026/NĐ-CP) theo hóa đơn số 

260729-SHINETSU-SEA ngày 

29/7/2026 ký với công ty Kamogawa 

Co., Ltd, quốc gia Nhật Bản. 

Công ty 

Kamoga

wa Co., 

Ltd 

Nhật 

Bản 
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